
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 120/2 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

20/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THUỶ SẢN PHƯƠNG NAM

3502523986

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản tươi, đông lạnh và chế biến như cá, động vật giáp xác, 
động vật thân mềm, động vật không xương sống khác dưới 
nước; Bán buôn thủy, hải sản; Bán buôn rau, củ, quả; Bán buôn 
cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường; Bán buôn sữa và các 
sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, 
bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác: Bán buôn thực phẩm 
chức năng.

4632(Chính)

2. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

3. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

4. Khai thác thuỷ sản biển 0311

5. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

6. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi cá; Nuôi tôm; Nuôi thủy sản khác; Sản xuất 
giống thủy sản biển

0321

7. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá; Nuôi tôm; Nuôi thủy sản khác; Sản xuất 
giống thủy sản nội địa

0322

8. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

9. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng; Sản xuất 
máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu.

2829

10. Xây dựng nhà để ở 4101

11. Xây dựng nhà không để ở 4102

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THUỶ SẢN 
PHƯƠNG NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOUTH FISHERIES TECHNOLOGY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SOUTH FISHERIES JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0792775077
Email:

Fax:
Website:
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12. Xây dựng công trình đường sắt 4211

13. Xây dựng công trình đường bộ 4212

14. Xây dựng công trình công ích khác 4229

15. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ 
tầng khu công nghiệp và cơ sở hạ tầng khu đô thị

4299

16. Phá dỡ 4311

17. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

18. Lắp đặt hệ thống điện 4321

19. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

20. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

21. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác (trừ 
buôn bán các loại đậu), Bán buôn hoa và cây, Bán buôn động 
vật sống, Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, 
tre, nứa); Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia 
súc, gia cầm và thủy sản

4620

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn trang thiết bị, dụng cụ phục vụ ngành ngư 
nghiệp; lưới đánh bắt ngành thủy, hải sản, phao, lưới câu, dây 
câu, cần câu, áo phao cứu sinh; Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết 
bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu

4659

24. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép (không 
bao gồm vàng miếng)

4662

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim, hàng kim khí

4663
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27. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất dùng trong nông nghiệp; Bán buôn 
hóa chất dùng trong công nghiệp; Bán buôn hóa chất dùng 
trong phụ gia thực phẩm; Bán buôn các dụng cụ, trang thiết bị 
ngành điện nước;  Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán 
buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim 
loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu: Bán buôn giấy các loại; Bán buôn nhựa và các sản phẩm 
từ nhựa; Bán buôn nguyên vật liệu ngành hội họa; Bán buôn 
đồ nội thất (Không tồn trữ hóa chất) (Doanh nghiệp chỉ được 
kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá 
trình hoạt động)

4669

28. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác (trừ bán lẻ thuốc trừ sâu và hóa chất và phế liệu, 
phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở và trừ kinh doanh khí 
dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt)

4719

29. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

30. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

31. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

32. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

33. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

34. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

37. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

38. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

39. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu.

4932

40. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hoá lỏng khí để vận chuyển)

4933

41. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

42. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

43. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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44. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan); Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác

5210

45. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

47. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Dịch vụ kiểm 
đếm hàng hóa; Dịch vụ nâng cẩu hàng hoá Logistics (trừ hóa 
lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải 
đường hàng không). Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 
chưa được phân vào đâu: Môi giới thuê tàu biển, máy bay, 
phương tiện vận tải bộ; Hoạt động của các đại lý bán vé máy 
bay; Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

5229

49. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

50. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

51. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

52. Dịch vụ ăn uống khác 5629

53. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ Quán rượu, bia, quầy bar)

5630

54. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

55. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

56. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

57. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

58. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Nghiên cứu tư vấn quản lý nghề cá; Nghiên cứu quy 
hoạch nghề cá; Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ khai 
thác, bảo quản, chế biến, nuôi trồng thủy sản

7490

59. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; Cho 
thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được 
phân vào đâu

7730
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5.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ VĂN 
BÁCH

120A Lưu Chí 
Hiếu, Phường 
Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0360840239
59

60. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 PHẠM 
THANH HÀ

Ấp Tây, Xã Hoà 
Long, Thành phố 
Bà Rịa, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

125.000 1.250.000.000 25,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 125.000 1.250.000.000 25,000

0240820004
21

3 VŨ VĂN ĐẠO Số 120/15 Chi 
Lăng, Phường 12, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 50,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 50,000

0380690317
52

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038069031752
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 176/40/23/7B Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 120/15 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN ĐẠO Nam

02/01/1969 Kinh Việt Nam

12/06/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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